
STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN HÌNH THỨC Số TK Ngân hàng CN

1 1312005 Nguyễn Đức Anh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205257127 Agribank Bình Thạnh

2 1312142 Bùi Minh Đức 526,000 đ Chuyển khoản 6380205244466 Agribank Bình Thạnh

3 1312361 Hồ Đăng Minh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205246376 Agribank Bình Thạnh

4 1312509 Nguyễn Đức Tâm 526,000 đ Chuyển khoản 19031212724010 TechcombankBạch Đằng

5 1312613 Cao Thái Toại 526,000 đ Chuyển khoản 6380205245502 Agribank Bình Thạnh

6 1316179 Nguyễn Trọng Phát 526,000 đ Chuyển khoản 6380205278422 Agribank Bình Thạnh

7 1316193 Nguyễn Chí Phúc 526,000 đ Chuyển khoản 6380205278474 Agribank Bình Thạnh

8 1319034 Chìu Văn Chung 526,000 đ Chuyển khoản 6380205253047 Agribank Bình Thạnh

9 1319245 Dương Văn Nhân 526,000 đ Chuyển khoản 6380205254713 Agribank Bình Thạnh

10 1320115 Dư Anh Minh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205269966 Agribank Bình Thạnh

11 1411125 Văn Tuấn Khanh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205311071 Agribank Bình Thạnh

12 1411314 Nguyễn Thị Thu Trang 526,000 đ Chuyển khoản 6380205317157 Agribank Bình Thạnh

13 1412050 Nguyễn Xuân Bình 526,000 đ Chuyển khoản 6380205315565 Agribank Bình Thạnh

14 1412071 Võ Quốc Cường 526,000 đ Chuyển khoản 6380205315638 Agribank Bình Thạnh

15 1412134 Nguyễn Văn Đồng 526,000 đ Chuyển khoản 6380205268855 Agribank Bình Thạnh

16 1412166 Nguyễn Văn Hiếu 526,000 đ Chuyển khoản 6380205304228 Agribank Bình Thạnh

17 1412184 Trần Thái Minh Hoàng 526,000 đ Chuyển khoản 6380205319310 Agribank Bình Thạnh

18 1412242 Nguyễn Quốc Khánh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205303639 Agribank Bình Thạnh

19 1412339 Trần Vĩnh Nam 526,000 đ Chuyển khoản 6380205298567 Agribank Bình Thạnh

20 1412344 Phan Hiếu Nghĩa 526,000 đ Chuyển khoản 6380205298652 Agribank Bình Thạnh

21 1412372 Võ Hữu Nhẫn 526,000 đ Chuyển khoản 6380205300030 Agribank Bình Thạnh

22 1412404 Nguyễn Hoàng Phúc 526,000 đ Chuyển khoản 6380205301974 Agribank Bình Thạnh

23 1412426 Lý Đăng Quang 526,000 đ Chuyển khoản 6380205315089 Agribank Bình Thạnh

24 1412446 Phạm Khắc Quyền 526,000 đ Chuyển khoản 6380205316154 Agribank Bình Thạnh

25 1412557 Phạm Đức Toàn 526,000 đ Chuyển khoản 6380205303680 Agribank Bình Thạnh

26 1412562 Phan Thị Thuỳ Trang 526,000 đ Chuyển khoản 6380205304018 Agribank Bình Thạnh

27 1412563 Phan Như Trà 526,000 đ Chuyển khoản 6380205304082 Agribank Bình Thạnh

28 1412624 Nguyễn Quốc Anh Tú 526,000 đ Chuyển khoản 6380205308241 Agribank Bình Thạnh

29 1413201 Nguyễn Anh Tuấn 526,000 đ Chuyển khoản 6380205317236 Agribank Bình Thạnh

30 1413204 Đỗ Văn Tú 526,000 đ Chuyển khoản 6380205317417 Agribank Bình Thạnh

31 1414082 Dương Thị Bích Giang 526,000 đ Chuyển khoản 6380205311217 Agribank Bình Thạnh

32 1414211 Trần Thị Tuyết Nga 482,000 đ Chuyển khoản 0108588381 Đông Á Tiền Giang

33 1414450 Hàm Nữ Bình Tửu 526,000 đ Chuyển khoản 6380205317061 Agribank Bình Thạnh

34 1415063 Thân Thị Mỹ Dung 526,000 đ Chuyển khoản 6380205320463 Agribank Bình Thạnh

35 1415222 Phạm Mỹ Linh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205301525 Agribank Bình Thạnh

36 1415324 Lê Anh Nhung 526,000 đ Chuyển khoản 6380205318376 Agribank Bình Thạnh

37 1416528 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 526,000 đ Chuyển khoản 6380205297882 Agribank Bình Thạnh

38 1418414 Vi Thị Thuyền 526,000 đ Chuyển khoản 6380205299439 Agribank Bình Thạnh

39 1419279 Nguyễn Phương Dạ Thảo 526,000 đ Chuyển khoản 6380205317640 Agribank Bình Thạnh

40 1419388 Nguyễn Thị Đào Xuân 526,000 đ Chuyển khoản 6380205318222 Agribank Bình Thạnh

41 1420003 Lê Tuấn Anh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205305220 Agribank Bình Thạnh

42 1420009 Nguyễn Gia Bảo 526,000 đ Chuyển khoản 6380205305611 Agribank Bình Thạnh

43 1420049 Nguyễn Thanh Huỳnh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205308599 Agribank Bình Thạnh

44 1460169 Phạm Việt Cường 526,000 đ Chuyển khoản 6380205330211 Agribank Bình Thạnh

45 1460310 Huỳnh Công Hậu 482,000 đ Chuyển khoản 6380205329501 Agribank Bình Thạnh

46 1461297 Nguyễn Ngọc Thiên Định 482,000 đ Chuyển khoản 6380205333891 Agribank Bình Thạnh

47 1461317 Nguyễn Văn Hải 526,000 đ Chuyển khoản 6380205334547 Agribank Bình Thạnh

48 1461673 Giảng Thành Tín 526,000 đ Chuyển khoản 6380205335687 Agribank Bình Thạnh

49 1511077 Trần Việt Hà 526,000 đ Chuyển khoản 6380205368917 Agribank Bình Thạnh
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50 1511101 Vũ Quốc Hoàng 526,000 đ Chuyển khoản 6380215009041 Agribank Bình Thạnh

51 1511331 Huỳnh Thị Diễm Tuyết 526,000 đ Chuyển khoản 6380205380906 Agribank Bình Thạnh

52 1511353 Tạ Hoàng Thảo Vy 526,000 đ Chuyển khoản 6380205382221 Agribank Bình Thạnh

53 1512006 Nguyễn Trần Tuấn Anh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205364373 Agribank Bình Thạnh

54 1512026 Lương Thái Bảo 526,000 đ Chuyển khoản 6380205364662 Agribank Bình Thạnh

55 1512058 Nguyễn Hữu Danh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205366464 Agribank Bình Thạnh

56 1512116 Võ Nguyễn Hoài Đông 526,000 đ Chuyển khoản 6380205378486 Agribank Bình Thạnh

57 1512118 Cao Phương Đức 526,000 đ Chuyển khoản 6380205378673 Agribank Bình Thạnh

58 1512158 Dương Văn Minh Hiếu 526,000 đ Chuyển khoản 6380205380879 Agribank Bình Thạnh

59 1512199 Luyện Bửu Huy 526,000 đ Chuyển khoản 6380205365432 Agribank Bình Thạnh

60 1512203 Nguyễn Quốc Huy 526,000 đ Chuyển khoản 6380205419663 Agribank Bình Thạnh

61 1512205 Nguyễn Văn Quang Huy 526,000 đ Chuyển khoản 6380205365607 Agribank Bình Thạnh

62 1512298 Bùi Tiến Lộc 526,000 đ Chuyển khoản 6380205366718 Agribank Bình Thạnh

63 1512324 Tống Thiện Minh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205367887 Agribank Bình Thạnh

64 1512345 Dương Trọng Nghĩa 526,000 đ Chuyển khoản 6380205367517 Agribank Bình Thạnh

65 1512368 Nguyễn Đức Nhân 526,000 đ Chuyển khoản 6380205368584 Agribank Bình Thạnh

66 1512397 Ngô Thanh Phi 526,000 đ Chuyển khoản 6380205369978 Agribank Bình Thạnh

67 1512418 Trần Duy Phương 526,000 đ Chuyển khoản 6380205371096 Agribank Bình Thạnh

68 1512460 Hồ Hữu Sơn 526,000 đ Chuyển khoản 6380205478679 Agribank Bình Thạnh

69 1512525 Trần Quang Thắng 526,000 đ Chuyển khoản 6380205478662 Agribank Bình Thạnh

70 1512545 Nguyễn Hữu Thịnh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205377159 Agribank Bình Thạnh

71 1512551 Huỳnh Trọng Thoại 526,000 đ Chuyển khoản 6380205378145 Agribank Bình Thạnh

72 1512564 Cái Hữu Thức 526,000 đ Chuyển khoản 6380205373765 Agribank Bình Thạnh

73 1512569 Nguyễn Đình Tiến 526,000 đ Chuyển khoản 6380205373838 Agribank Bình Thạnh

74 1512575 Đoàn Minh Tính 526,000 đ Chuyển khoản 6380205374246 Agribank Bình Thạnh

75 1512601 Thái Thị Tú Trinh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205376524 Agribank Bình Thạnh

76 1512612 Mai Hữu Trung 526,000 đ Chuyển khoản 6380205376820 Agribank Bình Thạnh

77 1512621 Thái Thị Thanh Trúc 526,000 đ Chuyển khoản 6380205377238 Agribank Bình Thạnh

78 1512639 Phạm Anh Tuấn 526,000 đ Chuyển khoản 6380205377960 Agribank Bình Thạnh

79 1512668 Trần Quốc Việt 526,000 đ Chuyển khoản 6380205375328 Agribank Bình Thạnh

80 1512688 Đỗ Văn Xinh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205377868 Agribank Bình Thạnh

81 1514018 Huỳnh Công Chánh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205386150 Agribank Bình Thạnh

82 1514052 Phan Thị Thu Hà 526,000 đ Chuyển khoản 6380205388205 Agribank Bình Thạnh

83 1514245 TRẦN THỊ KIM THI 526,000 đ Chuyển khoản 6380205393870 Agribank Bình Thạnh

84 1515050 Võ Thị Quốc Đại 526,000 đ Chuyển khoản 6380205386041 Agribank Bình Thạnh

85 1515311 Nguyễn Thị Tú Trinh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205384256 Agribank Bình Thạnh

86 1515336 Võ Thị Kim Vương 526,000 đ Chuyển khoản 133354824 VP Bank Quận 3

87 1517112 Lê Ngọc Quỳnh Như 526,000 đ Chuyển khoản 6380205391449 Agribank Bình Thạnh

88 1517147 Nguyễn Như Thiên 526,000 đ Chuyển khoản 6380205392412 Agribank Bình Thạnh

89 1517148 Đoàn Văn Thiệu 526,000 đ Chuyển khoản 6380205392441 Agribank Bình Thạnh

90 1517186 Phạm Bá Tuấn 526,000 đ Chuyển khoản 6380205392905 Agribank Bình Thạnh

91 1518225 Lê Thị Ngọc Tiến 526,000 đ Chuyển khoản 6380205374926 Agribank Bình Thạnh

92 1518230 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 526,000 đ Chuyển khoản 6380205375016 Agribank Bình Thạnh

93 1520207 Nguyễn Nhật Trường 526,000 đ Chuyển khoản 6380205394742 Agribank Bình Thạnh

94 1521041 Lê Quang Minh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205373900 Agribank Bình Thạnh

95 1551020 VÕ TRẦN THANH LƯƠNG 526,000 đ Chuyển khoản 6380205367126 Agribank Bình Thạnh

96 1560061 LÊ TRUNG CHÁNH 526,000 đ Chuyển khoản 6380205401992 Agribank Bình Thạnh

97 1560146 MAI THỊ HỒNG GẤM 526,000 đ Chuyển khoản 6380205403720 Agribank Bình Thạnh

98 1560187 PHAN TẤN HIỆP 526,000 đ Chuyển khoản 6380205404978 Agribank Bình Thạnh

99 1560275 Trần Tuấn Khôi 526,000 đ Chuyển khoản 6380205403430 Agribank Bình Thạnh

100 1560278 LÊ HUY KHƯƠNG 526,000 đ Chuyển khoản 6380205403549 Agribank Bình Thạnh

101 1560494 NGUYỄN THIỆN TÂM 526,000 đ Chuyển khoản 6380205400245 Agribank Bình Thạnh

102 1611140 Huỳnh Thị Mỹ Linh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205454901 Agribank Bình Thạnh

103 1611264 Nguyễn Thị Kim Thoa 526,000 đ Chuyển khoản 6380205457741 Agribank Bình Thạnh

104 1612033 PHẠM THIÊN BẢO 526,000 đ Chuyển khoản 6380205453610 Agribank Bình Thạnh



105 1612088 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 526,000 đ Chuyển khoản 6380205455310 Agribank Bình Thạnh

106 1612092 Nguyễn Quốc Đạt 526,000 đ Chuyển khoản 6380205455411 Agribank Bình Thạnh

107 1612115 Nguyễn Văn Đức 526,000 đ Chuyển khoản 6380205455956 Agribank Bình Thạnh

108 1612127 VŨ HOÀNG DƯƠNG 526,000 đ Chuyển khoản 6380205456204 Agribank Bình Thạnh

109 1612177 PHAN VĂN HẬU 526,000 đ Chuyển khoản 6380205457350 Agribank Bình Thạnh

110 1612840 DƯƠNG NGUYỄN THÁI BẢO 526,000 đ Chuyển khoản 6380205465030 Agribank Bình Thạnh

111 1612898 NGUYỄN ĐỖ CÁT TRÂN 526,000 đ Chuyển khoản 6380205464701 Agribank Bình Thạnh

112 1614010 LÊ THÁI BẢO 526,000 đ Chuyển khoản 6380205445033 Agribank Bình Thạnh

113 1616158 Hồ Thị Hồng Yến 526,000 đ Chuyển khoản 6380205446088 Agribank Bình Thạnh

114 1616161 VÕ HOÀNG NHẬT HOA 526,000 đ Chuyển khoản 6380205446121 Agribank Bình Thạnh

115 1618221 ĐẶNG ĐỨC THỊNH 526,000 đ Chuyển khoản 6380205444756 Agribank Bình Thạnh

116 1618238 Lê Minh Thương 526,000 đ Chuyển khoản 6380205445135 Agribank Bình Thạnh

117 1619112 PHẠM ANH KHOA 526,000 đ Chuyển khoản 6380205448820 Agribank Bình Thạnh

118 1620261 MAI VĂN TRÃI 526,000 đ Chuyển khoản 6380205451223 Agribank Bình Thạnh

119 1623020 TỪ KIỀU VŨ ĐÌNH HOÃN 526,000 đ Chuyển khoản 6380205462820 Agribank Bình Thạnh

120 1651030 TRẦN THANH TÂN 526,000 đ Chuyển khoản 6380205462032 Agribank Bình Thạnh

121 1660188 Lê Ngọc Hiền 526,000 đ Chuyển khoản 6380205467608 Agribank Bình Thạnh

122 1660295 Nguyễn Cao Kỳ 526,000 đ Chuyển khoản 6380205469104 Agribank Bình Thạnh

123 1660407 Châu Văn Khánh Nhật 526,000 đ Chuyển khoản 6380205470625 Agribank Bình Thạnh

124 1660547 PHAN LƯƠNG CÔNG THẮNG 526,000 đ Chuyển khoản 6380205467558 Agribank Bình Thạnh

125 1660553 NGÂN THỊ THANH 526,000 đ Chuyển khoản 6380205467650 Agribank Bình Thạnh

126 1660703 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 526,000 đ Chuyển khoản 6380205469996 Agribank Bình Thạnh

127 1711258 Huỳnh Thị Thu 526,000 đ Chuyển khoản 6380205515572 Agribank Bình Thạnh

128 1712706 Trần Ngọc Quang 526,000 đ Chuyển khoản 6380205516704 Agribank Bình Thạnh

129 1716044 Lang Trung Lâm 526,000 đ Chuyển khoản 6380205507341 Agribank Bình Thạnh

130 1720139 Nguyễn Đình Lợi 526,000 đ Chuyển khoản 6380205520385 Agribank Bình Thạnh

131 1751024 Nguyễn Ngọc Phương Trang 526,000 đ Chuyển khoản 6380205501952 Agribank Bình Thạnh

132 1751036 Trần Thị Anh Thư 526,000 đ Chuyển khoản 6380205502716 Agribank Bình Thạnh

133 1760018 Huỳnh Chính 526,000 đ Chuyển khoản 6380205501079 Agribank Bình Thạnh

134 1760081 Nguyễn Minh Kim Khánh 526,000 đ Chuyển khoản 6380205498863 Agribank Bình Thạnh

135 1760236 Lâm Nhật Ty 526,000 đ Chuyển khoản 6380205508090 Agribank Bình Thạnh

136 1312310 Cao Duy Lâm 482,000 đ Chuyển khoản 6380205245633 Agribank Bình Thạnh

137 1319091 Nguyễn Hà Nhật Hảo 482,000 đ Chuyển khoản 6380205283480 Agribank Bình Thạnh

138 1323063 Nguyễn Hoàng Phong 482,000 đ Chuyển khoản 6380205275815 Agribank Bình Thạnh

139 1414151 Mai Hoàng Khang 482,000 đ Chuyển khoản 6380205321580 Agribank Bình Thạnh

140 1419097 Trần Ngọc Hiếu 482,000 đ Chuyển khoản 6380205306319 Agribank Bình Thạnh

141 1419254 Nguyễn Văn Sơn 482,000 đ Chuyển khoản 6380205310657 Agribank Bình Thạnh

142 1420266 Lê Thanh Tùng 482,000 đ Chuyển khoản 6380205321069 Agribank Bình Thạnh

143 1512112 Tôn Thất Tâm Định 482,000 đ Chuyển khoản 6380205378230 Agribank Bình Thạnh

144 1312636 Nguyễn Hoàng Quốc Trung 482,000 đ Nhận tiền mặt

145 1313253 Huỳnh Bảo Của 526,000 đ Nhận tiền mặt

146 1313356 Nguyễn Thị Quế Hồng 482,000 đ Nhận tiền mặt

147 1316043 Nguyễn Hoàng Dư 482,000 đ Nhận tiền mặt

148 1320222 Nguyễn Chấn Uy 482,000 đ Nhận tiền mặt

149 1412105 Ngô Tiến Dũng 482,000 đ Nhận tiền mặt

150 1413029 Huỳnh Tấn Đạt 526,000 đ Nhận tiền mặt

151 1417241 Lê Thị Phượng 526,000 đ Nhận tiền mặt

152 1417365 Thái Thanh Tú 526,000 đ Nhận tiền mặt

153 1451040 Trần Nhật Minh 526,000 đ Nhận tiền mặt

154 1453042 Nguyễn Nhật Tân 526,000 đ Nhận tiền mặt

155 1512212 Trần Quốc Huy 526,000 đ Nhận tiền mặt

156 1512491 Nguyễn Thành Tân 526,000 đ Nhận tiền mặt

157 1512558 Đỗ Như Thư 526,000 đ Nhận tiền mặt

158 1515113 Nguyễn Phi Lê 526,000 đ Nhận tiền mặt

159 1523030 Vũ Quang Nguyên 526,000 đ Nhận tiền mặt



160 1551002 TRẦN NGUYỄN HOÀNG ÂN 526,000 đ Nhận tiền mặt

161 1551003 LÊ DUY BÁCH 526,000 đ Nhận tiền mặt

162 1551019 Lý Kim Long 482,000 đ Nhận tiền mặt

163 1551025 LIÊNG THẾ PHY 526,000 đ Nhận tiền mặt

164 1551029 NGUYỄN TRỊNH NHẬT QUANG526,000 đ Nhận tiền mặt

165 1551032 TÔ MINH THÀNH 526,000 đ Nhận tiền mặt

166 1553014 NGUYỄN TRẦN QUỐC KHÁNH526,000 đ Nhận tiền mặt

167 1553023 TRẦN GIA TRỌNG NHÂN 526,000 đ Nhận tiền mặt

168 1760108 Hoàng Lê Tuyết Minh 526,000 đ Nhận tiền mặt

169 1760238 Trần Thị Bích Vân 526,000 đ Nhận tiền mặt

170 1712717 Đoàn Trọng Sang 526,000 đ Nhận tiền mặt

171 1716007 Kiều Ngọc Vũ Khiêu 482,000 đ Nhận tiền mặt

172 1717109 Nguyễn Thị Lệ Ngọc 526,000 đ Nhận tiền mặt

173 1720023 Vạn Ngọc Nhựt 526,000 đ Nhận tiền mặt

174 1722021 Tô Thanh Tú 526,000 đ Nhận tiền mặt

175 18150360 Trần Ngọc Trang 526,000 đ Nhận tiền mặt


